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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 
  

Số:  39/QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Bắc Ninh, ngày 15 tháng  01  năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

  V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn theo Thông 

tư số 43/2013/TT-BYT và danh sách đăng ký người hành nghề đối với 

Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn 

sinh học tại phòng xét nghiệm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh; Thông tư số 41/2016/TT-BYT ngày 14/11/2016 của Bộ Y tế về ban 

hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ 

an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm; Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh vế việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 11/01/2024 của Đoàn thẩm định thành lập 

theo Quyết định số 37/QĐ-SYT ngày 10/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 59 kỹ thuật chuyên môn theo Thông tư số 

43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế (theo phụ lục 1), danh sách đăng ký người hành 

nghề (theo phụ lục 2) đối với Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing, địa chỉ: số 

169 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Điều 2. Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing có trách nhiệm triển khai, 

thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định. 
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Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các Ông (bà) Trưởng Phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Chánh thanh 

tra Sở Y tế; Phòng Y tế thành phố Bắc Ninh và Phòng khám đa khoa quốc tế 

Việt Sing căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu VT, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

     
 

 

 

 

Đào Khắc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Phụ lục 1. PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN 

MÔN THEO THÔNG TƯ SỐ 43/2013/TT-BYT ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING 

(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Sở Y tế) 

STT 
STT theo 

Thông tư 43 
Tên danh mục kỹ thuật 

 XXIII. HÓA SINH 

    A. MÁU 

1 12 Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) 

2 24 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) 

3 61 Định lượng Estradiol 

4 65 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) 

5 83 Định lượng HbA1c 

6 110 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) 

7 131 Định lượng Prolactin  

8 134 Định lượng Progesteron  

9 147 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) 

10 148 Định lượng T4 (Thyroxine) 

11 162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

  XXIV. VI SINH 

   A. VI KHUẨN 

   1. Vi khuẩn chung 

12 1 Vi khuẩn nhuộm soi 

13 2 Vi khuẩn test nhanh 

   4. Neisseria gonorrhoeae  

14 49 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi 

   6. Các vi khuẩn khác 

15 60 Chlamydia test nhanh 

16 73 Helicobacter pylori Ag test nhanh 

   

17 74 Helicobacter pylori Ab test nhanh 

18 80 Leptospira test nhanh 

19 85 Mycoplasma hominis test nhanh 

20 94 Streptococcus pyogenes ASO  

21 95 Treponema pallidum soi tươi 

22 96 Treponema pallidum nhuộm soi 

23 98 Treponema pallidum test nhanh 



STT 
STT theo 

Thông tư 43 
Tên danh mục kỹ thuật 

24 103 Ureaplasma urealyticum test nhanh 

   B. VIRUS 

   1. Virus chung 

25 108 Virus test nhanh 

   2. Hepatitis virus  

26 117 HBsAg test nhanh 

27 122 HBsAb test nhanh 

28 127 HBcAb test nhanh 

29 130 HBeAg test nhanh 

30 133 HBeAb test nhanh 

31 144 HCV Ab test nhanh 

32 155 HAV Ab test nhanh 

33 163 HEV Ab test nhanh 

34 164 HEV IgM test nhanh 

   3. HIV 

35 169 HIV Ab test nhanh 

36 170 HIV Ag/Ab test nhanh 

   4. Dengue virus 

37 183 Dengue virus NS1Ag test nhanh 

   

38 184 Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh 

39 187 Dengue virus IgM/IgG test nhanh 

   6. Enterovirus  

40 225 EV71 IgM/IgG test nhanh 

   7. Các virus khác 

41 243 Influenza virus A, B test nhanh 

42 249 Rotavirus test nhanh 

43 254 Rubella virus Ab test nhanh 

   C. KÝ SINH TRÙNG 

   1. Ký sinh trùng trong phân 

44 264 Hồng cầu trong phân test nhanh 

45 265 Đơn bào đường ruột soi tươi  

46 266 Đơn bào đường ruột nhuộm soi  

47 267 Trứng giun, sán soi tươi  

48 270 Cryptosporidium test nhanh 



STT 
STT theo 

Thông tư 43 
Tên danh mục kỹ thuật 

   2. Ký sinh trùng trong máu 

49 284 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi 

50 291 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh 

   3. Ký sinh trùng ngoài da 

51 307 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi 

52 308 Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi  

53 309 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi  

54 310 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi  

   4. Ký sinh trùng trong các bệnh phẩm khác 

55 317 Trichomonas vaginalis soi tươi 

56 318 Trichomonas vaginalis nhuộm soi  

   D. VI NẤM 

57 319 Vi nấm soi tươi 

58 320 Vi nấm test nhanh 

59 321 Vi nấm nhuộm soi 

  



Phụ Lục 2. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG 

XÉT NGHIỆM - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING 

(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Sở Y tế) 

TT 

 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

làm việc 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh (ghi 

cụ thể thời 

gian làm 

việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Chức 

danh 

phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1 Phạm 

Văn 

Chiển 

0003663/BN-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

huyết học, 

sinh hóa, vi 

sinh, ký 

sinh trùng 

Từ 07h30 

– 20h30 

từ thứ Hai 

đến Chủ 

nhật hàng 

tuần 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

Phụ 

trách 

phòng 

xét 

nghiệm 

 

2 Nguyễn 

Đức 

Đạt 

005435/BN-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm y 

học 

Từ 07h30 

– 20h30 

từ thứ Hai 

đến Chủ 

nhật hàng 

tuần 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

y học 

  

3 Đàm 

Thị 

Hồng 

Thắm 

0004857/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

Từ 07h30 

– 20h30 

từ thứ Hai 

đến Chủ 

nhật hàng 

tuần 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

 Bổ sung 
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